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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19, Đường Yết Kêu, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

04/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ARESCOACH

1602162049

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 
ARESCOACH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ARESCOACH CONSULTING AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ARESCOACH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939707108
Email: info@arescoach.com

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

7. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục về thuế

6920

8. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn doanh nghiệp (Trừ tư vấn pháp lý)

7020

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
–  Tư vấn môi trường
– Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường , đăng ký 
môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo cáo kết 
quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.
– Dịch vụ quan trắc môi trường

7490(Chính)

12. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

13. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
MINH LÝ

Khóm Đông 
Thịnh 9, Phường 
Mỹ Phước, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

77.050 770.500.000 51,367

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 77.050 770.500.000 51,367

351117001

2 NGUYỄN 
VĂN TÌNH

Nhơn Hòa, Xã 
Nhơn Mỹ, Huyện 
Chợ Mới, Tỉnh 
An Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

26.000 260.000.000 17,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 26.000 260.000.000 17,333

352005590
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3 TRƯƠNG 
THANH SỬA

Khóm Bình Đức 
1, Phường Bình 
Đức, Thành phố 
Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000 80.000.000 5,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.000 80.000.000 5,333

352452093

4 MAI THỊ YẾN 
NHI

Ấp Phú Hạ I, Xã 
Kiến Thành, 
Huyện Chợ Mới, 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.950 79.500.000 5,300

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.950 79.500.000 5,300

352497618

5 HUỲNH 
THANH HẢI

161/3 Nguyễn 
Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 6,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 6,667

0890950047
04
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6 CAO ĐẠI HẢI Long Quới I, Xã 
Long Điền B, 
Huyện Chợ Mới, 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

21.000 210.000.000 14,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 21.000 210.000.000 14,000

352415159

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       352005590
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Nhơn Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhơn Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TÌNH Nam

14/12/1992 Kinh Việt Nam

20/07/2012 Công an tỉnh An Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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